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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀ TRUNG
TỈNH THANH HOÁ

Bản án số: 86/2022/HS -ST
Ngày: 14-12-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HOÁ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: bà Trịnh Thanh Hương.
Các Hội thẩm nhân dân: bà Nguyễn Thị Chung và ông Đặng Văn Bộ.

- Thư ký phiên toà: bà Lê Thị Thư - Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân huyện
Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá tham

gia phiên toà: ông Nguyễn Văn Quyết - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Hà

Trung, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số
73/2022/HSST ngày 17/11/2022, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số
89/2022/QĐXXST - HS ngày 30/11/2022 đối với bị cáo:

Đặng Văn S; sinh năm 1990; tại xã H, huyện H, tỉnh T; trú tại: Thôn V, xã H,

huyện H, tỉnh T; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 9/12; dân tộc:
Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn Th
và bà Hoàng Thị O; bị cáo có vợ là Ngô Xuân V và có 02 con; tiền án, tiền sự:
không; tạm giữ, tạm giam: không; bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên toà.

Bị hại: Anh Vũ Văn H, sinh năm 1997; nơi cư trú: thôn Y, xã H, huyện H, tỉnh
T, vắng mặt.

Người làm chứng: - Anh Hoàng Đại Việt D; sinh năm: 1981; nơi cư trú: Thôn

V, xã H, huyện H, tỉnh T, vắng mặt.
- Chị Lê Thị Hồng N; sinh năm: 2001; nơi cư trú: Thôn V, xã H, huyện H, tỉnh

T, vắng mặt.
- Chị Đặng Thị N; sinh năm: 1989; nơi cư trú: Thôn T, xã H, huyện H, tỉnh T;

vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ
án được tóm tắt như sau:

Khoảng 22 giờ, ngày 30/4/2022, Đặng Văn S điều khiển xe môtô nhãn hiệu
Honda Wave alpha, biển kiểm soát 36B1 – 485.52 đi từ thôn V về thôn V, xã H
huyện H, tỉnh T. Trên đường về, gặp anh Vũ Văn H, sinh năm 1996 trú tại thôn Y,
xã H, huyện H, tỉnh T đang chở chị Lê Thị Hồng N, sinh năm 2001 (là cháu họ S).
Thấy vậy, S điều khiển môtô đi theo đến cổng nhà chị N, chị N xuống xe còn anh H
điều khiển xe chạy ra ngoài cánh đồng. S dừng xe nói với chị N không được quen
với anh H, chị N không nói gì rồi đi vào trong nhà. S điều khiển xe đuổi theo xe anh
H, S vượt lên chặn đầu xe anh H rồi lao vào dùng chân, tay đánh anh H. Bị đánh,
anh H hỏi S “Sao anh lại đánh em”? S nói “tao cấm mày yêu cháu gái của tao” và
dùng chân tay đánh anh H. Lúc này, anh Hoàng Đại Việt D, sinh năm 1981 ở thôn
V, xã H, huyện H, tỉnh T đang đi đổ cá nghe có người to tiếng với nhau, nghi nghờ
trộm chó nên anh D đã cầm theo một con dao dài 43cm đi xe máy đến thì thấy S và
anh H. S đánh anh H và tra hỏi có lấy chiếc máy hút bùn của S không, biết là người
cùng xã nên anh D can ngăn. Bị S đánh nên anh H nói dối “có biết hai người ở xã H
lấy trộm máy”, S yêu cầu anh H đi cùng với mình xuống xã H tìm hai người trên để
đối chứng, S đưa xe máy của anh H về gần trang trại của anh D nhờ anh D trông hộ
và để xe của mình ở chỗ anh H đang đứng. Lợi dụng lúc S đưa xe môtô của mình đi
gửi, anh H bỏ chạy xuống bờ ruộng. Khi S quay lại không thấy anh H liền điều
khiển xe đi tìm anh H, phát hiện anh H đang trốn ở bờ ruộng nên S xuống kéo H
lên, tiếp tục dùng tay đánh anh H rồi bắt ép anh Huy lên xe để chở đi. Anh H sợ bị
đánh nên đã lên xe để S chở đi đến ngã ba tiếp giáp với xã Yên Dương thì gặp anh
D. Tại đây, S tiếp tục tra hỏi anh H về chiếc máy hút bùn và đánh anh H. Thấy vậy,
anh D can ngăn và nói với S “để anh chở nó đến trang trại lấy xe cho nó về” nhưng
S không đồng ý. Anh H ngồi lên xe của anh D liền bị S tới đánh và bắt ép H ngồi
lên xe của S, buộc anh H phải ngồi lên xe của S để S chở anh H đến Ủy ban nhân
dân xã H. Khi đến cổng Ủy ban nhân dân xã H, S tiếp tục đánh và đe dọa anh H, khi
anh H lấy điện thoại ra gọi thì bị S giật lại không cho gọi. Lợi dụng sơ hở, anh H
cầm điện thoại chạy vào Công an xã trình báo sự việc. S bỏ về trang trại nhà D lấy
xe môtô của anh H đem lên Ủy ban nhân dân xã. Công an yêu cầu S vào làm việc
nhưng S không chấp hành rồi bỏ ra về.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu
đỏ đen, biển kiểm soát 36B1- 48552, số khung: RLHHC1209BY138167, số máy:
HC12E2938225, xe đã qua sử dụng. 01 (một) dao dài 43 cm, cán bằng gỗ dài 14
cm, lưỡi dao dài 29 cm, mũi nhọn, đã qua sử dụng.
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Về thương tích của Vũ Văn H: Vết bầm đỏ, kích thước (0,5 x 0,5) cm tại khu
vực dưới thái dương trái; tai bên trái có vết bầm tím, sưng nề; Dưới mi mắt trái có
vết xước kích thước (01 x 0,2) cm.

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 1106/2022/TTPY, kết
luận: Tại thời điểm giám định pháp y về thương tích tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ
thể do thương tích gây nên đối với anh Vũ Văn H là 0% (không phần trăm).

Cáo trạng số 89/CT-VKS ngày 17/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện
Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo về tội “Bắt người trái pháp luật” quy
định tại khoản 1, Điều 157 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Đại diện Viện
kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp
dụng khoản 1, Điều 157; điểm i, s khoản 1, Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử
phạt bị cáo Đặng Văn S từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian
thử tháng từ 18 tháng đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; về bồi thường:
anh H không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên miễn xét; về vật chứng trả lại cho
chị Ngô Xuân V chiếc xe môtô biển kiểm soát 36B1- 48552, về án phí: bị cáo phải
chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các  tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo không có khiếu nại về hành vi tố tụng,

quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng. Các
hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố
tụng đã thực hiện đúng với trình tự, thủ tục, thẩm quyền và hợp pháp theo quy định
của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2]. Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị hại, phù hợp
với lời khai của người làm chứng và vật chứng thu giữ được, đủ cơ sở khẳng định:
Khoảng 22 giờ, ngày 30/4/2022, tại thôn V, xã H, huyện H, tỉnh T, do nghi ngờ Vũ
Văn H lấy chiếc máy hút bùn của gia đình mình nên Đặng Văn S đã dùng tay, chân
đánh anh H sau đó kéo, ép anh H lên xe môtô của mình rồi đưa H lên Công an xã
Hoạt Giang trái ý muốn của anh H. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung
truy tố bị cáo về tội “Bắt người trái pháp luật” quy định tại khoản 1, Điều 157 Bộ
luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền tự do của
con người, làm mất trật tự trị an trên địa bàn huyện. Vì vậy, cần thiết phải áp dụng
hình phạt tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội để giáo dục bị cáo đồng thời
để răn đe, phòng ngừa chung.
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Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo phạm tội lần đầu
và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự theo điểm i, s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015. Bị cáo phạm tội lần
đầu, đã thật sự ăn năn hối cải, do đó không cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã
hội, chỉ cần áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách
cũng đủ khả năng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối với anh Hoàng Đại Việt D, trong quá trình S đánh, bắt ép và đưa anh H lên
UBND xã H, anh D đã can ngăn và không có hành vi giúp sức S đánh và bắt anh H.
Do đó, không có căn cứ để xử lý đối với anh D. Đối với hành vi Đặng Văn S đưa xe
môtô của anh H về cổng trang trại nhà anh D nhưng không nhằm mục đích chiếm
đoạt tài sản nên không có cơ sở để xử lý.

[4]. Về bồi thường thiệt hại: anh Vũ Văn H không yêu cầu bị cáo phải bồi
thường nên miễn xét.

[5]. Về vật chứng: Đối với chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu
đỏ đen, biển kiểm soát 36B1- 48552, đây là phương tiện duy nhất của vợ chồng bị
cáo, chị Ngô Xuân V (là vợ bị cáo) có đơn đề nghị nhận lại chiếc xe, do đó trả lại
chiếc xe trên cho chị V là phù hợp. 01 (một) dao dài 43cm, cán bằng gỗ dài 14cm,
lưỡi dao dài 29cm, mũi nhọn, là tài sản hợp pháp của anh D nên cơ quan Cảnh sát
điều tra công an huyện Hà Trung đã trả lại cho anh D là đúng quy định.

[6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1, Điều 157; điểm i, s, khoản 1, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình
sự;

1. Về tội danh: Bị cáo Đặng Văn S phạm tội “Bắt người trái pháp luật”.
2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đặng Văn S 09 (chín) tháng tù cho hưởng án

treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao
bị cáo Đặng Văn S cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện H, tỉnh T giám sát, giáo dục
trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai
lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình
phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo được hưởng án treo
thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 92 Luật thi hành án
Hình sự.

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47; khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.
Trả lại cho chị Ngô Xuân V chiếc xe môtô biển kiểm soát 36B1- 48552 (Đặc

điểm của chiếc xe theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra
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công an huyện Hà Trung với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung ngày
07/12/2022).

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6,
Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Đặng Văn S phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí
hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì
người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận
thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi
hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu
thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- VKSND huyện Hà Trung; Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an huyện Hà Trung;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trịnh Thanh Hương


